
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 47, đường Nguyễn Thị Minh Khai,  Phường Xương Giang, Thành phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

18/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SWEET GLOBAL

2400968286

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá mà công ty kinh 
doanh; dịch vụ hỗ trợ xuất, nhập khẩu hàng hoá

8299

4. Bán buôn tổng hợp 4690

5. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Trưng cất tinh dầu, sản xuất, chiết xuất của các sản 
phẩm hương liệu tự nhiên

2029(Chính)

6. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

9. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa trọng tải nhẹ, trọng tải nặng sử 
dụng nhân lực, vật lực; Cẩu hàng hóa các loại.

5224

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SWEET GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SWEET GLOBAL JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: SWEET GLOBAL., JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0917 138 998
Email: Trieupham15@gmail.com sweetglobal.com.vn

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ THỊ 
HƯƠNG 
THẢO

Tổ Nam Giang,  
Phường Xương 
Giang, Thành phố 
 Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

0241950074
85

2 PHẠM BÁ 
TRIỆU

Tổ Nam Giang,  
Phường Xương 
Giang, Thành phố 
 Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

325.000 3.250.000.000 65,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 325.000 3.250.000.000 65,000

0360950007
48

8. Cổ đông sáng lập:
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3 PHẠM THỊ HÀ Xóm 2, Xã Bình 
Hòa, Huyện Giao 
Thủy, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0361940121
70

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036095000748
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ Nam Giang,  Phường Xương Giang, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ Nam Giang,  Phường Xương Giang, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM BÁ TRIỆU Nam

03/11/1995 Kinh Việt Nam

30/05/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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